
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Quách Thị Thuý Hằng  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/10 đến 06/10 

Tuần 2 

Từ 09/10 đến 13/10 

Tuần 3 

Từ 16/10 đến 20/10 

Tuần 4 

Từ 23/10 đến 27/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần; Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, 

thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

- Cho trẻ thực hiện nhiệm vụ ở góc thiên nhiên  

 

*TDS: - Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn( theo nhạc) 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Đội kèn tí hon 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+ Tay : Tay đưa ra trước lên cao 

+ Bụng- lườn: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm mũi bàn chân 

+ Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục 

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 

Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng, phối hợp với tay 

* Điểm danh (MT1)  

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyện về những cảm xúc của trẻ trong những ngày nghỉ cuối tuần. 

Giúp trẻ dán ảnh lên tường/ Cho trẻ soi gương và quan sát, trò chuyện về đặc điểm, sở 

thích của bản thân, sau đó so sánh với các bạn. Hỏi tên trẻ, kí hiệu riêng, thẻ tên của 

từng trẻ. 

+ Trò chuyện về các món ăn mà trẻ yêu thích 

Hỏi trẻ thích ăn những món ăn gì, cho trẻ kể về các nhóm thực phẩm/ giới thiệu cho trẻ 

biết các món ăn tốt cho sức khỏe/ cho trẻ xem và quan sát tháp dinh dưỡng. 

+ Trò chuyện về ngày của mẹ 

Hỏi trẻ: có biết sắp tới là ngày gì? Con có yêu thương mẹ của mình không? Con sẽ làm 

gì vào ngày của mẹ? 

+ Trò chuyện về sức khỏe của trẻ 

MT72 



Hỏi trẻ: Hôm nay các con cảm thấy sức khỏe mình như thế nào? Muốn cơ thể khỏe 

mạnh thì phải làm gì? Nhắc cho trẻ biết cần phải ăn uống đầy đủ, vệ sinh cơ thể... 

(MT72)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung bạn 

thân (MT7)  

 

Âm nhạc 

Dạy hát: Cái mũi 

TC: Khiêu vũ với 

bóng  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình  

 

Âm nhạc 

VĐMH: Em là bông 

hồng nhỏ 

NH: Lời ru của mẹ 

(MT98)  

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

tặng mẹ  

 

Âm nhạc 

Tổng hợp biểu diễn 
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Hoạt động tạo hình 

In, đồ bàn tay ngón 

tay  

 

Âm nhạc 

DH: Khuôn mặt 

người 

TCAN: Chuyền dây 

theo nhạc  MT7, 

MT71, 

MT2, 

MT98, 

MT60, 

MT42 

T3 

Khám phá 

Khám phá bản thân 

(MT71)  

Khám phá 

Steam: làm điện 

thoại có dây dẫn 

xung quanh  

Khám phá 

Steam: Tìm hiểu về 

đôi bàn tay  

Khám phá 

Hiểu biết và chăm 

sóc sức khỏe  

T4 
Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ a,ă,â  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái a,ă,â  

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ a,ă,â  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ e,ê  

T5 

Làm quen với toán 

Đếm đến 6.Nhận biết 

nhóm có 6 đối 

tượng.Nhận biết chữ 

số 6  

Làm quen với toán 

Gộp nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 và 

đếm  

Làm quen với toán 

Chắp gắp các hình 

học để tạo thành hình 

mới theo ý thích  

Làm quen với toán 

Xác định phía trên, 

phía dưới, phái trước, 

phái sau của đối 

tượng khác có sự 

định hướng (MT42)  



T6 

Vận động 

Đi lên, xuống trên 

ván dốc (dài 2m, 

rộng 0,30cm) một 

đầu kê cao 30cm 

(MT2)  

 

Văn học 

Thơ: Đôi mắt của bé  

Vận động 

Bật sâu 40-45cm 

TCVĐ: Đưa cá về ao  
 

 

 

 

Văn học 

Truyện: Chuyện của 

dê con  

Vận động 

Tung và bắt bóng 

bằng 2 tay 

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ  
 

 

Văn học 

Thơ: Mèo con đánh 

răng (MT60)  

Vận động 

Bò theo đường ziczac 

qua 7 điểm 

TCVĐ: Giả làm 

tượng  
 

 

Văn học 

Truyện: Những giọt 

mồ hôi đáng khen  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: 

+ QS thời tiết 

+ Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân 

+ QS cây trong góc thiên nhiên. 

+ Đọc câu đố về các loại quả 

+ Quan sát cây bưởi 

* TCVĐ: 

+ Vượt chướng ngạ vật 

+ Bánh xe quay 

+ Giao lưu tại phòng thể chất 

+ Chạy tiếp sức 

+ Rồng rắn lên mây 

* Chơi tự chọn: 

+ Chơi với đồ chơi trẻ có. 

+ Vẽ phấn trên sân bạn trai/gái 

+ Chơi với cát và nước 

+ Làm đồ chơi với vật liệu từ lá cây. 

 



+ Chơi với đồ chơi trong sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  

 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: 

+ Quan sát khung cảnh trường MN 

+ Quan sát cây chuối 

+ Quan sát vườn rau 

+ Quan sát bác làm vườn 

+ Quan sát sự thay đổi của thời tiết, trao đổi về thời tiết và những vấn đề liên quan đến 

thời tiết, sức khỏe. (Mặc quần áo phù hợp với thời tiết.) 

* TCVĐ: 

+ Trán- cằm -tai 

+ Chuyền bóng 

+ Bịt mắt đánh trống 

+HĐTT: Mèo đuổi chuột 

+ VĐ: Bật xa 50cm- ném xa bằng 1 tay. Chạy 18m 

* Chơi tự chọn. 

+ Chơi với cát, sỏi 

+ Chơi với đồ chơi trong sân trường 

+ Chơi với nước 

+ Chơi với đồ chơi của trẻ mang đi 

+ Làm mũ bằng lá cây  

 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ: 

+ Quan sát hoa dâm bụt 

+ Quan sát đồ chơi trong sân trường 

+ Quan sat thời thay đổi của thời tiết 

+ Quan sát trò chuyện về công việc của bác bảo vệ 

+ Quan sát sự khác biệt của bạn trai và bạn gái 



* TCVĐ: 

+ Vượt chướng ngại vật 

+ Đua thuyền 

+HĐTT: Chơi tại phòng kisdmart 

+ Mèo đuổi chuột 

+ VĐ: Ném trúng đích thẳng đứng- Chạy 12m 

* Chơi tự chọn. 

+ Chơi đồ chơi ngoài sân trường/ chơi với đồ chơi của trẻ. 

+ Chơi với các loại hạt 

+ Nghe câu chuyện tay phải tay trái 

+ In dấu bàn chân 

+ Làm con trâu từ lá cây  

 

Tuần 4: 

* HĐCMĐ: 

+ Quan sát các kiểu nhà 

+ Quan sát cây cảnh trong góc thiên nhiên 

+ Quan sát Vườn trường/ QS cây bưởi. 

+ Dạo chơi và nhặt lá ở sân. 

+ Quan sát trang phục tại phòng múa/ âm nhạc 

* TCVĐ: 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Chạy tiếp sức 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ HĐTT: Giao lưu trò chơi Chuyền bóng bằng 2 chân 

+ VĐ: Nhảy tách khép chân vào 5 ô- Chạy chậm 10m 

* Chơi tự chọn: 

+ Chơi với đồ chơi của trẻ. 

+ Chơi với đất 

+ Khám phá nặng nhẹ 



+ Sự tan chảy 

+ Bong bóng xà phòng  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: ( Góc phân vai): + Xây dựng: Xây khu nhà bé ở và xếp đường về nhà 

bé ( T1, 2); Xây dựng khu công viên giải trí 

- Nấu ăn: Trẻ sắp xếp bày trí các món ăn gia đình theo thực đơn, biết cách sơ chế các 

loại thực phẩm 

- Bác sỹ: phòng khám bệnh 

- Bán hàng: cửa hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm, siêu thị. ( T3,4) 

+ Chuẩn bị: Đồ chơi có sẵn tại góc chơi, một số loại quả ( cam, quất, dưa hấu), máy ép, 

cốc, ống hút, các loại rau ( muống, ngót, cà rốt) 

* Góc học tập: 

- Góc toán: xếp số lượng thành viên trong gia đình/ so sánh 3 đối tượng khác nhau. 

- Góc khám phá: Sờ, tìm đồ dùng trong túi và đoán xem đó là đồ dùng gì, làm bằng 

chất liệu gì, phân loại đồ dùng theo công dụng 

- Góc thư viện: Kể truyện theo tranh, kể truyện sáng tạo… 

- Góc chữ cái: Đồ chữ, cắt chữ, ghép tranh từ que kem, ghép chữ cái theo mẫu, làm thẻ 

tên… 

+ Chuẩn bị: Đồ dùng từ các chất liệu khác nhau, túi, lô tô, băng giấy, các chữ cái bằng 

xốp, kéo, bút chì... 

* Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình: Làm ảnh tặng bạn thân, làm các loại bánh/ cắt, dán nặn các loại thực 

phẩm/ xé, dán tranh gia đình/ làm đồ dùng gia đình 

- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về bản thân và gia đình/ chơi với các dụng 

cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau. 

+ Chuẩn bị: Giấy bìa màu A4, sticker, bút màu, băng dính, hồ, khăn lau, ...một số bản 

nhạc theo chủ đề 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: 

- Học cách sử dụng nạo để nạo củ, quả 

+ Chuẩn bị: Củ cà rốt, củ cải...  

 

Hoạt động ăn, Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:  



ngủ, vệ sinh  

- Trẻ không kén chọn đồ ăn, biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống sôi; biết những đồ 

ăn không có lợi cho sức khỏe (đồ ngọt, có gas...) 

- Có ý thức trong việc giữ gìn vs cá nhân: rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn, có thói 

quen xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Rửa tay bằng nước rửa tay khô sau khi chơi đồ chơi  

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Vận động sau ngủ dậy: Gà trống thổi kèn 

+ Thứ 2: Hát: Cái mũi- TC: Ai nhanh nhất 

+ Dạy trẻ cách đóng mở áo gài kim băng 

+ Làm vở bài tập toán 

+ Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh các góc chơi. 

+ Thứ 6: Thơ- Đôi mắtcủa bé 

- Liên hoan văn nghệ - NG bé ngoan  

 

* Tuần 2: 

- VĐ sau ngủ dậy: Vũ điệu rửa tay 

+ Thứ 2: + Hát: Sinh nhật em/ TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

+ Phòng chống xâm hại tình dục 

+ Làm vở bài tập toán 

+ Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh các góc chơi, chăm sóc cây. 

+ Thứ 6: Đóng kịch: Cô bé quàng khăn đỏ 

- Liên hoan văn nghệ - NG bé ngoan 

* Tuần 3: 

- VĐ sau ngủ dậy: Bống bống bang bang 

+ Thứ 2: Cắt, dán đồ dùng, đồ chơi bé thích 

+ Dạy trẻ biết đoàn kết 

+ Làm vở bài tập toán 

+ Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi 

+ Thứ 6: Ai cao hơn 

 



- Liên hoan văn nghệ - NG bé ngoan  

 

* Tuần 4: 

- VĐ sau ngủ dậy: cả nhà thương nhau 

+ Thứ 2: + Vận động: Năm ngón tay ngoan/ TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

+ Bé chuẩn bị đồ đi học 

+ Làm vở bài tập toán 

+ Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi, nhặt lá vàng chăm sóc cây góc 

thiên nhiên. 

+ Thứ 6: Những người bạn tốt 

- Liên hoan văn nghệ - NG bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé giới thiệu bản 

thân  
Giới tính của bé  

Bé chúc mừng ngày 

phụ nữ Việt Nam 
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Bé cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh   

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
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